
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4
Chủ điểm Trải nghiệm và khám phá · Bài 9–10 (SGK tr. 39–47)

Tuần 5

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Một ngày ở trang trại
Sáng Chủ nhật, lớp Hùng đi trải nghiệm ở một trang trại trồng rau. Vừa xuống xe, các bạn đã reo lên vì những
luống cải xanh mướt trải dài. Cô chủ trang trại hướng dẫn cả lớp cách nhổ cỏ, tưới nước và hái rau. Hùng lúng
túng cầm bình tưới, nước bắn ướt cả giày. Bạn Nga bật cười rồi chỉ cho Hùng cách nghiêng bình thật nhẹ. Đến
trưa, mỗi bạn được mang về một bó rau do chính tay mình hái. Trên đường về, Hùng thấy mỏi chân nhưng rất
vui. Cậu thầm nghĩ: hoá ra để có đĩa rau trên mâm cơm, người nông dân phải vất vả biết bao.

1. Lớp Hùng đi trải nghiệm ở đâu?
A Trang trại trồng rau B Vườn cây ăn quả C Xưởng làm bánh

2. Cô chủ trang trại hướng dẫn các bạn làm gì?
A Trồng cải, bón phân B Nhổ cỏ, tưới nước, hái rau C Cắt cỏ, cho gà ăn

3. Ai chỉ cho Hùng cách tưới nước?
A Cô giáo B Cô chủ trang trại C Bạn Nga

4. Sau buổi trải nghiệm, Hùng nhận ra điều gì?

Bài 2: Chính tả: điền r, d hoặc gi

au cải đôi ày ọn dẹp ọt sương

Bài 3: Luyện từ và câu: tìm động từ trong mỗi câu, viết vào chỗ trống

1. Hùng tưới nước cho luống cải. → 2. Các bạn nhổ cỏ và hái rau. →

3. Nga lo cho bạn. → 4. Em rất yêu khu vườn của bà. →

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào động từ theo yêu cầu

1. Động từ nào chỉ trạng thái? A sợ B chạy C hái
2. Động từ nào chỉ hoạt động? A nhớ B buồn C viết

3. Từ nào KHÔNG phải động từ? A tưới B ruộng C nhảy

Bài 5: Viết: lập dàn ý bài văn thuật lại một sự việc
Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia.
Mở bài: giới thiệu hoạt động (ở đâu, khi nào, với ai). Thân bài: thuật lại việc theo trình tự trước – sau. Kết bài: cảm nghĩ của em.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 5

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Trang trại trồng rau)
2. B (Nhổ cỏ, tưới nước, hái rau)
3. C (Bạn Nga)
4. Để có rau ăn, người nông dân phải làm việc rất vất vả.

Bài 2: Chính tả: điền r, d hoặc gi

rau cải đôi giày dọn dẹp giọt sương

Bài 3: Luyện từ và câu: tìm động từ trong mỗi câu, viết vào chỗ trống

1. Hùng tưới nước cho luống cải. → tưới
2. Các bạn nhổ cỏ và hái rau. → nhổ, hái
3. Nga lo cho bạn. → lo
4. Em rất yêu khu vườn của bà. → yêu

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào động từ theo yêu cầu

1. A (sợ) 2. C (viết) 3. B (ruộng)

Bài 5: Viết: lập dàn ý bài văn thuật lại một sự việc

Gợi ý: Mở bài – giới thiệu hoạt động (thăm trang trại, trồng cây, dọn vệ sinh…), thời gian, địa điểm,
người cùng tham gia. Thân bài – thuật lại lần lượt: lúc chuẩn bị, lúc bắt đầu, các việc chính, lúc kết
thúc; dùng từ ngữ chỉ trình tự (đầu tiên, sau đó, tiếp theo, cuối cùng). Kết bài – cảm nghĩ, điều học
được.
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